BỘ ĐỀ 01
Câu 1: Phong trào thi đua do Đại hội Đại biểu Phụ nữ xã lần thứ IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã quyết nghị có tên gọi là gì?

a. Phong trào xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”;
b. Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”;

c. Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”;

d. Phong trào phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng – Trung hậu - Đảm đang”

Đáp án: Câu b đúng

Câu 2: Hãy cho biết nội dung “5 không” của cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động 

a/- Không đói nghèo; không vi phạm an toàn giao thông; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng

b/- Không đói nghèo; không vi phạm an toàn giao thông; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học 

c/- Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ  suy dinh dưỡng và bỏ học. 

Đáp án : Câu c đúng

Câu 3 : Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị
 có nội dung là:

a/- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”.
b/- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”

c/- “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

d/- “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”

Đáp án: câu c đúng

Câu 4: Quyết định 939-QĐ/TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án  giai đoạn 2017-2025 có nội dung 
a. “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”

b. “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”

c. “Hỗ trợ phụ nữ làm giàu”

Đáp án : Câu a đúng

Câu 5: Những điều cần thiết để gia đình giáo dục giới tính cho con là?

a. Cha mẹ phải có kiến thức về đặc điểm biến đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì, là những người bạn gần gũi, tin cậy của con.

b. Cả cha và mẹ cùng phối hợp giáo dục tạo ra sự học hỏi kinh nghiệm của cả hai giới.

c. Cha mẹ giúp con vượt qua những cảm xúc, căng thẳng về giới tính 

d. Cả a,b,c đều đúng. 

Đáp án: Câu d đúng

Câu 6. Nội dung nào sau đây về trách nhiệm của công dân được quy trong Luật Bình đẳng giới?

a. Hưởng ứng việc sinh con trai, con gái theo ý muốn.

b. Phê phán, ngăn chặn các hành vi phân biệt đối xử về giới.  

c. Đề cao vai trò của nam giới trong gia đình, dòng họ.

Đáp án: câu b đúng

Câu 7. Luật Hôn nhân và gia đình quy định những trường hợp nào cấm kết hôn?

a. Người đang có vợ hoặc có chồng

b. Giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời

c. Cả a và b.

Đáp án: câu c đúng

Câu 8. Nội dung nào sau đây về trách nhiệm của gia đình được quy định trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?

a. Hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; can ngăn người có hành vi bạo lực gia đình chấm dứt hành vi bạo lực.

b. Chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình.

c. Cả a và b đều đúng  

Đáp án: câu a đúng

Câu 9 : Ma túy là gì ?

a. Ma túy là chất gây nghiện 

b. Ma túy là chất hướng thần kích thích hệ thần kinh 

c. Cả 2 ý trên 

Đáp án: Câu a đúng
Đáp án : Câu c đúng

Câu 10 : Bạo lực gia đình chỉ xảy ra

a.Ở những gia đình nghèo
b.Ở vùng thôn quê

c.Người có trình độ học vấn thấp

d.Ở mọi thành phần xã hội

Đáp án: Câu d đúng
BỘ ĐỀ 02

Câu 1: Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV đã xác định khâu đột phá có nội dung là gì?

a. Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có tổ chức Hội.
b. Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở và đội ngũ cán bộ Hội các cấp.
c. Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững.

Đáp án: Câu b đúng
Câu 2: Chủ đề của Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2016 - 2021 là gì?

a. Phụ nữ Thừa Thiên Huế đoàn kết, đổi mới xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng quê hương phát triển nhanh và bền vững.

b. Phụ nữ Thừa Thiên Huế  đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới trên quê hương.

c. Phụ nữ Thừa Thiên Huế đoàn kết, phát huy truyền thống, sức sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế phát triển nhanh, bền vững.

Đáp án: Câu a đúng

Câu 3: Quyết định 938- QĐ/TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án  giai đoạn 2017-2027 có nội dung

a. “ Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quân đến phụ nữ”.

b. “ Tuyên truyền, vận động, giáo dục, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quân đến phụ nữ”.

c. “ Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quân đến phụ nữ và trẻ em”

Đáp án : Câu a đúng

Câu 4. Bình đẳng giới là gì?

a. Là việc nam, nữ quyền ngang nhau trong gia đình và xã hội.

b. Là việc nam, nữ có trình độ và năng lực ngang nhau trong học tập và công tác.

c. Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. 
Đáp án: câu c đúng 

Câu 5. Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo?

a. Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học, đào tạo, bồi dưỡng. 

b. Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo. 

c. Quy định tuổi đào tạo, tuổi tuyển sinh khác nhau giữa nam và nữ.  

Đáp án: câu c đúng

Câu 6. Luật Hôn nhân và gia đình giải thích hôn nhân là gì?
a. Hôn nhân là quan hệ giữa nam và nữ không cùng huyết thống sống trong một nhà
b. Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi đã kết hôn  

c. Hôn nhân là đời sống vợ chống sau khi đã kết hôn

Đáp án: câu b đúng

Câu 7. Biện pháp nào sau đây về bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được quy định trong Luật Phòng, chống bạo lực gia đình?
a. Biện pháp ngăn chặn, bảo vệ  

b. Biện pháp can thiệp trực tiếp

c. Biện pháp phòng ngừa từ xa

Đáp án: câu a đúng

Câu 8 : Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định trẻ em từ bao nhiêu tuổi trở lên khi ngồi trên xe môtô, gắn máy, xe máy điện, xe đạp máy phải đội mũ bảo hiểm và cài quay đúng quy cách?
a/- 5 tuổi.

b/- 6 tuổi.

c/- 7 tuổi.

d/- 8 tuổi.
 Đáp án: Câu b đúng

Câu 9: Bạo lực gia đình là gì?
a.Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất đối với thành viên khác trong gia đình.

b.Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại về kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình
c.Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về tinh thần đối với thành viên khác trong gia đình.

d..Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình

Đáp án: Câu d đúng

Câu 10: Bạn hãy cho biết Điều 9 của Luật Hôn nhân gia đình năm 2000 quy định điều kiện kết hôn ra sao?
a. Nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên.

b. Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở.

c. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn quy định tại Điều 10 của Luật này.

d. Tất cả các câu trên đều đúng.

Đáp án: Câu d đúng

BỘ ĐỀ 03

Câu 1: Phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước là?

a. Có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu

b. Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang 

c. Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang

Đáp án: Câu c đúng

Câu 2: Tại sao phụ nữ ngày nay cần có 4 phẩm chất “Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm đang?

a. Do PN ngày nay thiếu tự tin, chưa đủ kiến thức và kỹ năng sống.

b. Do yêu cầu, đòi hỏi của thời kỳ Công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế Phát triển bình đẳng giới có tác động tích cực và tiêu cực đến phụ nữ

c. Do phụ nữ ngày nay thích đua đòi, ra ngoài xã hội làm việc nhưng thiếu trình độ năng lực. 

Đáp án: Câu b đúng

Câu 3: Bạo lực gia đình là gì?
a/- Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên trong gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất, tinh thần, kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình 

b/- Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại về kinh tế đối với thành viên khác trong gia đình
c/- Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về tinh thần đối với thành viên khác trong gia đình.

d/- Bạo lực gia đình là hành vi cố ý của thành viên gia đình gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thể chất đối với thành viên khác trong gia đình.

Đáp án: Câu a đúng

Câu 4: Trẻ em có 4 nhóm quyền cơ bản sau:

a/- Quyền được sống; quyền vui chơi; quyền học tập; quyền tham gia

b/- Quyền phát triển; quyền vui chơi; quyền học tập; quyền tham gia

c/- Quyền sống còn; quyền phát triển; quyền tham gia; quyền bảo vệ

d/- Quyền sống còn; quyền vui chơi; quyền phát triển; quyền bảo vệ

Đáp án: Câu c đúng
Câu 5. Hoạt động bình đẳng giới là gì?

a. Hoạt động do cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân thực hiện nhằm đạt mục tiêu bình đẳng giới.  

b. Hoạt động do Hội liên hiệp phụ nữ thực hiện nhằm bảo vệ phụ nữ.

c. Hoạt động do ngành Y tế thực hiện nhằm đảm bảo cân bằng sinh giữa nam và nữ.

Đáp án: câu a đúng

Câu 6. Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong gia đình?

a. Đối xử bất bình đẳng với các thành viên trong gia đình vì lý do giới tính.  

b. Can ngăn các thành viên gia đình tham gia định đoạt tài sản chung của gia đình khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.
c. Hạn chế việc đi học của các thành viên trong gia đình vì lý kinh tế

Đáp án: câu a đúng

Câu 7. Nội dung nào sau đây về nghĩa vụ và quyền của con được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình?

a. Con có nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ

b. Con có trách nhiệm nuôi dưỡng cha mẹ
c. Con có nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ  

Đáp án: câu c đúng

Câu 8. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định cơ sở nào sau đây là cơ sở trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình?
a. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

b. Cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

c. Cả a và b đều đúng  

Đáp án: câu c đúng

Câu 9: Tiêu chuẩn của cán bộ chi hội, tổ phụ nữ:
a. Nhiệt tình với công tác Hội; Có kiến thức, kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động xã hội; Có năng lực vận động, thuyết phục hội viên, phụ nữ; Gương mẫu về đạo đức lối sống và chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; Gần gũi, sâu sát quần chúng, có uy tín với hội viên, phụ nữ.

b. Nhiệt tình với công tác Hội; Có kiến thức, kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động xã hội; Có năng lực vận động, thuyết phục hội viên, phụ nữ; Gần gũi, sâu sát quần chúng, có uy tín với hội viên, phụ nữ.

c. Có kiến thức, kinh nghiệm trong triển khai các hoạt động xã hội; Có năng lực vận động, thuyết phục hội viên, phụ nữ; Gương mẫu về đạo đức lối sống và chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Đáp án : Câu a đúng

Câu 10: Hãy cho biết nội dung “5 không” của cuộc vận động xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động 

a/- Không đói nghèo; không vi phạm an toàn giao thông; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng

b/- Không đói nghèo; không vi phạm an toàn giao thông; không có bạo lực gia đình; không sinh con thứ ba, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học 

c/- Không đói nghèo; không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không vi phạm chính sách dân số; không có trẻ  suy dinh dưỡng và bỏ học. 

Đáp án : Câu c đúng

